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V/v mời cung cấp báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói
thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa, nâng cấp biển Led

ngoài trời tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi

Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267;
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Thông qua đường bưu chính viễn thông, ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá hoặc

nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư của Bệnh viện.
- Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Văn thư – Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện

Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 9h00 ngày 20 tháng 01 năm 2026 (trong

giờ hành chính)
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 20 tháng 01

năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hoá như sau:

STT Danh mục công việc Mô tả dịch vụ Xuất
xứ

Đơn vị
tính

Số
lượng

1
Thi công tháo dỡ
tấm Led hỏng cho
màn hình cũ

-Kích thước màn hình: (6000x3000mm) x 2
mặt
-Dùng cẩu chuyên dụng để tháo tấm từ độ
cao 3,5 mét.
-Giữ lại khung, nguồn đảm bảo an toàn
-Vận chuyển tấm Led cũ vào kho của viện.

Việt
Nam m2 36



2
Thi công lắp mới
tấm Led cho màn
hình mới

Module Led full color ngoài trời P5
Mã: LED MODULE LC5PO - LAMPRO
Hãng sản xuất: Shenzhen Lamp Technology
Co., Ltd.
Thông số kỹ thuật:
Dòng card nhận Led
-Độ phân giải: 64*32 pixels
-Cấu hình: 1R1G1B
-Kích cỡ: 320*160*19mm
-Điện áp đầu vào: 4.5±0.1V
-Tiêu thụ điện năng: ≤43W
-Cấp bảo vệ IP40(mặt trước)
Bao gồm 652 tấm Module Led ghép lại
Dùng cẩu chuyên dụng để lắp tấm từ độ cao
3,5 mét.

Trung
Quốc m2 36

3 Card tín hiệumàn
hình

Card màn hình Led Kommander R12
Hãng sản xuất: Beijing KYSTAR
Technology Co, Ltd.
Thông số kỹ thuật:
-Cổng giao tiếp: 12 cổng HUB75E
-Giao diện điều khiển: HUB75
-Mạch dữ liệu song song RGB: 24
-Tải tối đa (Max Load): 512 × 512 pixels
(hoặc 256 × 1024 pixels)
-Kích thước đề xuất (Suggest): 128 × 768
pixels
-Tần số quét: Có thể tùy chỉnh
-Công nghệ hiển thị: Kystar Retina – tái
hiện màu thật
-Hỗ trợ chip: PWM, chốt kép, chip thông
dụng
-Hiệu chỉnh pixel: Hỗ trợ từng điểm ảnh độc
lập
-Ứng dụng: Màn hình LED sân khấu, bảng
quảng cáo cỡ lớn

Trung
Quốc Cái 24

4 Bộ xử lý hình ảnh

Bộ xử lý hình ảnh Kommander KLS4C
Hãng sản xuất: Beijing KYSTAR
Technology Co, Ltd.
Thông số kỹ thuật:
Bộ điều khiển video ba trong một bốn cổng
mạng
-Toàn bộ máy có 4 cổng mạng, toàn bộ máy
có thể mang tối đa 2,6 triệu pixel, chiều
rộng có thể đạt 4096 pixel và chiều cao có
thể đạt 2048 pixel.
-Hỗ trợ nhiều giao diện tín hiệu kỹ thuật số,
bao gồm 2 HDMI1.3, 1 DVI-D và 1 USB.
-Hỗ trợ thao tác trực tiếp mà không cần máy
tính, cài đặt màn hình hoàn thiện 3 bước.
-Hỗ trợ phát lại USB và hỗ trợ hoàn hảo
nhiều định dạng video và hình ảnh.
-Quản lý cấu hình EDID: hỗ trợ đọc, sửa đổi
và tùy chỉnh EDID (Dữ liệu nhận dạng màn
hình
mở rộng)

Trung
Quốc Cái 1



Phạm Thái Hạ

5 Vật tư, phụ kiện
kèm theo

Bao gồm phụ kiện vật tư: Keo tibon, nam
châm gắn Led, cáp nối màn hình, hạt
mạng... (Trọn gói)

Việt
Nam

Trọn
gói 1

6 Hệ thống điện

Dây cáp điện 2×25 mm
- Hãng: Hansun
Bao gồm cả thi công đấu nối và kéo đường
dây cáp điện từ màn hình Led ngoài cổng
vào đến trạm điều khiển điện.

Việt
Nam Mét 320

Ống nhựa xoắn HDPE phi 40/50
- Hãng: Ospen
Bao gồm cả thi công đấu nối và kéo đường
dây cáp điện từ màn hình Led ngoài cổng
vào đến trạm điều khiển điện.

Việt
Nam Mét 320

7 Hệ thống mạng
Dây cápmạng CAT5DS-1LN5E-E/E
Hãng: HIKVISION
Bao gồm cả thi công đấu nối và kéo đường
dây mạng

Trung
Quốc Mét 500

8
Công cài đặt cấu
hình theo thông số
màn hình mới

Cài đặt cấu hình thông số màn hình mới, test
chạy thử và bàn giao.

Việt
Nam

Trọn
gói 1

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
- Nhà thầu ứng 100% giá vốn hàng bán ra.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 30 ngày sau khi hai bên ký

biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hoá. Đồng thời nhà thầu xuất đầy đủ chứng từ theo
quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có) (Có biểu báo giá kèm theo).
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi......[ghi tên, địa chỉ
của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo
giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể
như sau:
1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT Danhmục hàng
hoá

Ký, mã, nhãn
hiệu,model, hãng

sản xuất
Năm sản

xuất Xuất xứ Đơn vị
tính

Số
lượng/khối

lượng

Đơn giá
(VND)

Thuế, phí, lệ
phí (nếu có)

(VND)

Thành tiền
(VND)

1

n ...

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục
hàng hoá)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không
nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với
thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp
mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh,
bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung

cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


